
ỦY BAN NHÂN DÂN  

PHƯỜNG HAI BÀ TRƯNG 

Số:             /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phường Hai Bà Trưng, ngày    tháng    năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Công việc: Cung cấp 

thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, cung cấp suất ăn, sữa và nước uống cho bữa ăn bán 

trú tại các trường công lập trên địa bàn phường Hai Bà Trưng Năm học 2025-2026. 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG HAI BÀ TRƯNG 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12;  

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/2/20215; Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân 

sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu 

nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 

29/11/2024; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Luật số 57/2024/QH15 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Đấu Thầu số 22/2023; Luật số 90/2025/QH15 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Đấu Thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, 

Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, 

Luật đầu tư, Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ Quy định tổ chức 

các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban 

nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Nghị định số 

15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm; Nghị 

định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc 

cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu 

quốc gia; 

Căn cứ Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội 

quy định hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học tại các trường trên địa bàn thành phố Hà 

Nội năm học 2025-2026; 

Thực hiện Quyết định số 3368/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND Thành phố về 

việc giao, điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương thành phố Hà Nội năm 2025 khi thực 

hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 

02 cấp; 

Thực hiện Kết luận số 427/TB-VP ngày 12/07/2025 về việc thông báo kết luận của Phó 

chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà tại cuộc họp triển khai công tác tổ chức bữa ăn bán trú 
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tại các trường công lập trên địa bàn Thành phố năm học 2025-2026; Hướng dẫn số 02/BCĐ-

HD ngày 15/07/2025 của Ban chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm về việc hướng dẫn đánh 

giá về an toàn thực phẩm để tổ chức các bữa ăn bán trú cho học sinh các trường công lập trên 

địa bàn thành phố năm học 2025-2026; Công văn số 8411/STC-TCĐP hướng dẫn công tác 

lập, phân bổ, giao dự toán và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ bữa ăn bán trú 

cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2025-2026; Công văn số 

9659/STC-TCĐP ngày 08/8/2025 của Sở Tài chính Về việc đôn đốc triển khai một số nội dung 

liên quan công tác hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học năm học 2025-2026 theo Nghị 

quyết số 18/2025/NQ-HĐND của HSĐND Thành phố; 

Thực hiện Quyết định số 4325/QĐ-UBND ngày 19/8/2025 của UBND Thành phố 

Hà Nội về việc bổ sung kinh phí giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã, phường để 

thực hiện cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà 

Nội năm học 2025-2026 theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 09/7/2025 của HĐND 

Thành phố (đợt 1); 

Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 29/7/2025 của UBND phường Hai Bà 

Trưng đánh giá về an toàn thực phẩm để tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh các trường 

công lập trên địa bàn phường Hai Bà Trưng năm học 2025-2026; Kế hoạch số 33/KH-

UBND ngày 14/8/2025 của UBND phường Hai Bà Trưng điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch 

số 22/KH-UBND ngày 29/7/2025 của UBND phường Hai Bà Trưng đánh giá về an toàn 

thực phẩm để tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh các trường công lập trên địa bàn 

phường Hai Bà Trưng năm học 2025-2026; Công văn số 304/UBND-VHXH ngày 

13/8/2025 của UBND phường Hai Bà Trưng về việc chấp thuận thực hiện lựa chọn nhà 

thầu trong trường hợp đặc biệt; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Hai Bà Trưng tại Tờ 

trình số 116/TTr-VHXH  ngày 21 tháng 8 năm 2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện Công việc: Cung cấp thực phẩm, 

nguyên liệu thực phẩm, cung cấp suất ăn, sữa và nước uống cho bữa ăn bán trú tại các 

trường công lập trên địa bàn phường Hai Bà Trưng năm học 2025-2026 với những 

nội dung sau: 

1. Tên công việc: Cung cấp thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, cung cấp suất 

ăn, sữa và nước uống cho bữa ăn bán trú tại các trường công lập trên địa bàn phường 

Hai Bà Trưng Năm học 2025-2026.  

2. Dự toán kinh phí: 76.213.698.000 đồng. Trong đó: 

- Đối với các trường mầm non, mẫu giáo: 14.938.560.000 đồng; 

- Đối với các trường tiểu học: 52.589.490.000 đồng (Mức kinh phí được hỗ trợ 

theo Nghị quyết 18 là 29.321.160.000 đ; Cụ thể: Đợt 1 là 12.695.760.000 đ; Đợt 2 là 

16.625.400.000đ; Mức kinh phí do CMHS đóng góp là 23.268.330.000 đ); 

- Đối với các trường THCS:  8.685.648.000 đồng. 
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(Theo phụ lục 1 đính kèm) 

3. Chủ đầu tư: UBND phường Hai Bà Trưng. 

4. Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách và nguồn vốn xã hội hoá. 

5. Thời gian thực hiện công việc: Năm học 2025-2026.  

6. Địa điểm thực hiện: Phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.  

7. Đơn vị trực tiếp quản lý hợp đồng: Phòng Văn hóa - Xã hội; các Trường 

Công lập thuộc phường Hai Bà Trưng và Tổ kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm 

do UBND phường thành lập. 

Điều 2: Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Công việc: Cung cấp 

thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, cung cấp suất ăn, sữa và nước uống cho bữa ăn 

bán trú tại các trường công lập trên địa bàn phường Hai Bà Trưng năm học 2025-

2026 với nội dung chi tiết theo phụ lục 2 đính kèm. 

Điều 3. Giao phòng Văn hóa - xã hội và Tổ giúp việc cho đồng chí Chủ tịch 

UBND phường lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt về "Gói thầu cung cấp 

suất ăn, bữa ăn học đường; gói thầu mua thực phẩm, nguyên liệu, nhiên liệu đầu vào 

để thực hiện bữa ăn học đường cho học sinh bán trú tại các cơ sở giáo dục công lập 

năm học 2025-2026" tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường; Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội; Kinh 

tế, Hạ tầng và Đô Thị; Ban Quản lý Dự án Đầu tư - Hạ tầng; Hiệu trưởng các trường mầm 

non, mẫu giáo, Tiểu học, THCS công lập; Trưởng phòng Giao dịch số 2 - Kho bạc Nhà 

nước khu vực I và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 
 

  Nơi nhận: 

- Như Điều 4; 

- Chủ tịch UBND phường; 

- Các Phó Chủ tịch UBND phường; 

- Lưu: VT, VHXH. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 Nguyễn Mạnh Hùng 
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PHỤ LỤC I 

Dự toán kinh phí thu để thực hiện dịch vụ bữa ăn bán trú, nước uống cho học sinh  

tại các trường công lập trên địa bàn phường Hai Bà Trưng năm học 2025-2026 

STT Tên trường Thành tiền (đồng) 

I Cấp học Mầm non 14.938.560.000 

1 Mẫu giáo Chim Non 1.265.400.000 

2 Mầm Non Ngô Thì Nhậm 1.231.200.000 

3 Mầm non Sao Sáng 2.188.800.000 

4 Mầm non Thanh Nhàn 752.400.000 

5 Mầm non  Nguyễn Công  Trứ 1.026.000.000 

6 Mẫu giáo Nguyễn Công Trứ 1.265.400.000 

7 Mẫu giáo Đống Mác 957.600.000 

8 Mầm non Lê Quý Đôn 752.400.000 

9 Mầm non Lê Đại Hành 2.216.160.000 

10 Mầm non  Việt - Bun 3.283.200.000 

II Cấp tiểu học 52.589.490.000 

1 Trường TH Đoàn Kết 1.904.300.000 

2 Trường TH Đồng Nhân 2.877.000.000 

3 Trường TH Lương Yên 5.445.750.000 

4 Trường TH Trưng Trắc 9.727.000.000 

5 Trường TH Bà Triệu 6.850.000.000 

6 Trường TH Tây Sơn 8.035.050.000 

7 Trường TH Ngô Thì Nhậm 7.130.850.000 

8 Trường TH Lê Ngọc Hân 9.795.500.000 

III Cấp học Trung học cơ sở 8.685.648.000 

1 Trường THCS Đoàn Kết 37.800.000 

2 Trường THCS Lương Yên 100.764.000 

3 Trường THCS Tây Sơn 135.000.000 

4 Trường THCS Trưng Nhị 1.137.456.000 

5 Trường THCS Vân Hồ 3.553.560.000 

6 Trường THCS Lê Ngọc Hân 3.721.068.000 

                         Tổng cộng (I+II+III) 76.213.698.000 

Bằng chữ: Bảy mươi sáu tỷ, hai trăm mười ba triệu, sáu trăm chín mươi tám ngàn đồng./. 



 

PHỤ LỤC 2 

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Công việc: Cung cấp thực phẩm, 

nguyên liệu thực phẩm, cung cấp suất ăn, sữa và nước uống cho bữa ăn bán 

trú tại các trường công lập trên địa bàn phường Hai Bà Trưng Năm học 

2025-2026. 

(Kèm theo Quyết định số……./QĐ-UBND, ngày   /8/2025 của UBND phường 

Hai Bà Trưng) 
 

TT 
Tên 

chủ 

đầu tư 

Tên gói thầu 
Giá gói thầu  

(đồng)  

(VAT 8%) 
Nguồn vốn 

Hình 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Phương 

thức lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Thời 

gian tổ 

chức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Thời 

gian bắt 

đầu tổ 

chức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

gói 

thầu 

Tùy 

chọn 

mua 

thêm 
Tên gói 

thầu 

Tóm tắt công 

việc chính của 

gói thầu 

    

1  

UBND 

phường 

Hai Bà 

Trưng 

Cung cấp  

nước uống 

cho bữa ăn 

bán trú tại 

các trường 

Mầm non, 

Mẫu giáo 

công lập 

Cung cấp  nước 

uống cho bữa ăn 

bán trú tại các 

trường Mầm 

non, Mẫu giáo 

công lập trên địa 

bàn phường Hai 

Bà Trưng Năm 

học 2025-2026 

235.872.000 
Nguồn vốn 

Xã hội hoá   

 

 

Lựa chọn 

nhà thầu 

trong 

trường 

hợp đặc 

biệt 

 

không 

hình 
thành 

10 

ngày 

Tháng 

8/2025 

Hợp 

đồng 

theo 

đơn giá 

cố định 

198 

ngày 
 

2  

UBND 

phường 

Hai Bà 

Trưng 

Cung cấp 

thực phẩm, 

nguyên liệu 

thực phẩm, 

sữa cho bữa 

ăn bán trú 

tại trường 

Mẫu giáo 

Chim non 

Cung cấp thực 

phẩm, nguyên 

liệu thực phẩm, 

sữa cho bữa ăn 

bán trú tại 

trường Mẫu giáo 

Chim non trên 

địa bàn phường 

Hai Bà Trưng 

Năm học 2025-

2026 

1.245.420.000 
Nguồn vốn 

Xã hội hoá   

Lựa chọn 

nhà thầu 

trong 

trường 

hợp đặc 

biệt 

không 

hình 

thành 

10 

ngày 

Tháng 

8/2025 

Hợp 

đồng 

theo 

đơn giá 

cố định 

198 

ngày 
 

3  

UBND 

phường 

Hai Bà 

Trưng 

Cung cấp 

thực phẩm, 

nguyên liệu 

thực phẩm, 

sữa cho bữa 

ăn bán trú 

tại trường 

Mầm non 

Ngô Thì 

Nhậm 

Cung cấp thực 

phẩm, nguyên 

liệu thực phẩm, 

sữa cho bữa ăn 

bán trú tại 

trường Mầm non 

Ngô Thì Nhậm 

trên địa bàn 

phường Hai Bà 

Trưng Năm học 

2025-2026 

1.211.760.000 
Nguồn vốn 

Xã hội hoá   

Lựa chọn 

nhà thầu 

trong 

trường 

hợp đặc 

biệt 

không 

hình 

thành 

10 

ngày 

Tháng 

8/2025 

Hợp 

đồng 

theo 

đơn giá 

cố định 

198 

ngày 
 

4  

UBND 

phường 

Hai Bà 

Trưng 

Cung cấp 

thực phẩm, 

nguyên liệu 

thực phẩm, 

sữa cho bữa 

ăn bán trú 

tại trường 

Mầm non 

Sao Sáng 

Cung cấp thực 

phẩm, nguyên 

liệu thực phẩm, 

sữa cho bữa ăn 

bán trú tại 

trường Mầm non 

Sao Sáng trên 

địa bàn phường 

Hai Bà Trưng 

Năm học 2025-

2026 

2.154.240.000 
Nguồn vốn 

Xã hội hoá   

Lựa chọn 

nhà thầu 

trong 

trường 

hợp đặc 

biệt 

không 

hình 

thành 

10 

ngày 

Tháng 

8/2025 

Hợp 

đồng 

theo 

đơn giá 

cố định 

198 

ngày 
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TT 

Tên 

chủ 

đầu tư 

Tên gói thầu 
Giá gói thầu  

(đồng)  

(VAT 8%) 

Nguồn vốn 

Hình 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Phương 

thức lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Thời 

gian tổ 

chức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Thời 

gian bắt 

đầu tổ 

chức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

gói 

thầu 

Tùy 

chọn 

mua 

thêm Tên gói 

thầu 

Tóm tắt công 

việc chính của 

gói thầu 

5  

UBND 

phường 

Hai Bà 

Trưng 

Cung cấp 

thực phẩm, 

nguyên liệu 

thực phẩm, 

sữa cho bữa 

ăn bán trú 

tại trường 

Mầm non 

Thanh 

Nhàn 

Cung cấp thực 

phẩm, nguyên 

liệu thực phẩm, 

sữa cho bữa ăn 

bán trú tại 

trường Mầm non 

Thanh Nhàn trên 

địa bàn phường 

Hai Bà Trưng 

Năm học 2025-

2026 

740.520.000 
Nguồn vốn 

Xã hội hoá   

Lựa chọn 

nhà thầu 

trong 

trường 

hợp đặc 

biệt 

không 

hình 

thành 

10 

ngày 

Tháng 

8/2025 

Hợp 

đồng 

theo 

đơn giá 

cố định 

198 

ngày 
 

6  

UBND 

phường 

Hai Bà 

Trưng 

Cung cấp 

thực phẩm, 

nguyên liệu 

thực phẩm, 

sữa cho bữa 

ăn bán trú 

tại trường 

Mầm non 

Nguyễn 

Công Trứ 

Cung cấp thực 

phẩm, nguyên 

liệu thực phẩm, 

sữa cho bữa ăn 

bán trú tại 

trường Mầm non 

Nguyễn Công 

Trứ trên địa bàn 

phường Hai Bà 

Trưng Năm học 

2025-2026 

1.009.800.000 
Nguồn vốn 

Xã hội hoá   

Lựa chọn 

nhà thầu 

trong 

trường 

hợp đặc 

biệt 

không 

hình 

thành 

10 

ngày 

Tháng 

8/2025 

Hợp 

đồng 

theo 

đơn giá 

cố định 

198 

ngày 
 

7  

UBND 

phường 

Hai Bà 

Trưng 

Cung cấp 

thực phẩm, 

nguyên liệu 

thực phẩm, 

sữa cho bữa 

ăn bán trú 

tại trường 

Mẫu giáo 

Nguyễn 

Công Trứ 

Cung cấp thực 

phẩm, nguyên 

liệu thực phẩm, 

sữa cho bữa ăn 

bán trú tại 

trường Mẫu giáo 

Nguyễn Công 

Trứ trên địa bàn 

phường Hai Bà 

Trưng Năm học 

2025-2026 

1.245.420.000 
Nguồn vốn 

Xã hội hoá   

Lựa chọn 

nhà thầu 

trong 

trường 

hợp đặc 

biệt 

không 

hình 

thành 

10 

ngày 

Tháng 

8/2025 

Hợp 

đồng 

theo 

đơn giá 

cố định 

198 

ngày 
 

8  

UBND 

phường 

Hai Bà 

Trưng 

Cung cấp 

thực phẩm, 

nguyên liệu 

thực phẩm, 

sữa cho bữa 

ăn bán trú 

tại trường 

Mẫu giáo 

Đống Mác 

Cung cấp thực 

phẩm, nguyên 

liệu thực phẩm, 

sữa cho bữa ăn 

bán trú tại 

trường Mẫu giáo 

Đống Mác trên 

địa bàn phường 

Hai Bà Trưng 

Năm học 2025-

2026 

942.480.000 
Nguồn vốn 

Xã hội hoá   

Lựa chọn 

nhà thầu 

trong 

trường 

hợp đặc 

biệt 

không 

hình 

thành 

10 

ngày 

Tháng 

8/2025 

Hợp 

đồng 

theo 

đơn giá 

cố định 

198 

ngày 
 

9  

UBND 

phường 

Hai Bà 

Trưng 

Cung cấp 

thực phẩm, 

nguyên liệu 

thực phẩm, 

sữa cho bữa 

ăn bán trú 

tại trường 

Mầm non 

Lê Quý 

Đôn 

Cung cấp thực 

phẩm, nguyên 

liệu thực phẩm, 

sữa cho bữa ăn 

bán trú tại 

trường Mầm non 

Lê Quý Đôn trên 

địa bàn phường 

Hai Bà Trưng 

Năm học 2025-

2026 

740.520.000 
Nguồn vốn 

Xã hội hoá   

Lựa chọn 

nhà thầu 

trong 

trường 

hợp đặc 

biệt 

không 

hình 

thành 

10 

ngày 

Tháng 

8/2025 

Hợp 

đồng 

theo 

đơn giá 

cố định 

198 

ngày 
 



 7 

TT 

Tên 

chủ 

đầu tư 

Tên gói thầu 
Giá gói thầu  

(đồng)  

(VAT 8%) 

Nguồn vốn 

Hình 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Phương 

thức lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Thời 

gian tổ 

chức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Thời 

gian bắt 

đầu tổ 

chức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

gói 

thầu 

Tùy 

chọn 

mua 

thêm Tên gói 

thầu 

Tóm tắt công 

việc chính của 

gói thầu 

10  

UBND 

phường 

Hai Bà 

Trưng 

Cung cấp 

thực phẩm, 

nguyên liệu 

thực phẩm, 

sữa cho bữa 

ăn bán trú 

tại trường 

Mầm non 

Lê Đại 

Hành 

Cung cấp thực 

phẩm, nguyên 

liệu thực phẩm, 

sữa cho bữa ăn 

bán trú tại 

trường Mầm non 

Lê Đại Hành 

trên địa bàn 

phường Hai Bà 

Trưng Năm học 

2025-2026 

2.181.168.000 
Nguồn vốn 

Xã hội hoá   

Lựa chọn 

nhà thầu 

trong 

trường 

hợp đặc 

biệt 

không 

hình 

thành 

10 

ngày 

Tháng 

8/2025 

Hợp 

đồng 

theo 

đơn giá 

cố định 

198 

ngày 
 

11  

UBND 

phường 

Hai Bà 

Trưng 

Cung cấp 

thực phẩm, 

nguyên liệu 

thực phẩm, 

sữa cho bữa 

ăn bán trú 

tại trường 

Mầm non 

Việt - Bun 

Cung cấp thực 

phẩm, nguyên 

liệu thực phẩm, 

sữa cho bữa ăn 

bán trú tại 

trường Mầm 

Việt – Bun trên 

địa bàn phường 

Hai Bà Trưng 

Năm học 2025-

2026 

3.231.360.000 
Nguồn vốn 

Xã hội hoá   

Lựa chọn 

nhà thầu 

trong 

trường 

hợp đặc 

biệt 

không 

hình 

thành 

10 

ngày 

Tháng 

8/2025 

Hợp 

đồng 

theo 

đơn giá 

cố định 

198 

ngày 
 

12  

UBND 

phường 

Hai Bà 

Trưng 

Cung cấp  

nước uống 

cho bữa ăn 

bán trú tại 

các trường 

Tiểu học 

Cung cấp  nước 

uống cho bữa ăn 

bán trú tại các 

trường Tiểu học 

công lập trên địa 

bàn phường Hai 

Bà Trưng Năm 

học 2025-2026 

824.040.000 
Nguồn vốn 

Xã hội hoá   

Lựa chọn 

nhà thầu 

trong 

trường 

hợp đặc 

biệt 

 

 

 

 

không 

hình 

thành 

10 

ngày 

Tháng 

8/2025 

Hợp 

đồng 

theo 

đơn giá 

cố định 

194 

ngày 
 

13  

UBND 

phường 

Hai Bà 

Trưng 

Cung cấp  

suất ăn cho 

bữa ăn bán 

trú tại trường 

TH Đoàn 

Kết 

Cung cấp suất 

ăn cho bữa ăn 

bán trú tại 

trường TH Đoàn 

Kết trên địa bàn 

phường Hai Bà 

Trưng Năm học 

2025-2026 

1.904.300.000 

Nguồn vốn 

Ngân sách 

và Xã hội 

hoá   

Lựa chọn 

nhà thầu 

trong 

trường 

hợp đặc 

biệt 

không 

hình 

thành 

10 

ngày 

Tháng 

8/2025 

Hợp 

đồng 

theo 

đơn giá 

cố định 

194 

ngày 
 

14  

UBND 

phường 

Hai Bà 

Trưng 

Cung cấp  

suất ăn cho 

bữa ăn bán 

trú tại 

trường TH 

Đồng Nhân 

Cung cấp suất 

ăn cho bữa ăn 

bán trú tại 

trường TH Đồng 

Nhân trên địa 

bàn phường Hai 

Bà Trưng Năm 

học 2025-2026 

2.877.000.000 

Nguồn vốn 

Ngân sách 

và Xã hội 

hoá   

Lựa chọn 

nhà thầu 

trong 

trường 

hợp đặc 

biệt 

không 

hình 

thành 

10 

ngày 

Tháng 

8/2025 

Hợp 

đồng 

theo 

đơn giá 

cố định 

194 

ngày 
 



 8 

TT 

Tên 

chủ 

đầu tư 

Tên gói thầu 
Giá gói thầu  

(đồng)  

(VAT 8%) 

Nguồn vốn 

Hình 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Phương 

thức lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Thời 

gian tổ 

chức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Thời 

gian bắt 

đầu tổ 

chức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

gói 

thầu 

Tùy 

chọn 

mua 

thêm Tên gói 

thầu 

Tóm tắt công 

việc chính của 

gói thầu 

15  

UBND 

phường 

Hai Bà 

Trưng 

Cung cấp  

suất ăn cho 

bữa ăn bán 

trú tại 

trường TH 

Lương Yên 

Cung cấp suất 

ăn cho bữa ăn 

bán trú tại 

trường TH 

Lương Yên trên 

địa bàn phường 

Hai Bà Trưng 

Năm học 2025-

2026 

5.445.750.000 

Nguồn vốn 

Ngân sách 

và Xã hội 

hoá   

Lựa chọn 

nhà thầu 

trong 

trường 

hợp đặc 

biệt 

không 

hình 

thành 

10 

ngày 

Tháng 

8/2025 

Hợp 

đồng 

theo 

đơn giá 

cố định 

194 

ngày 
 

16  

UBND 

phường 

Hai Bà 

Trưng 

Cung cấp  

suất ăn cho 

bữa ăn bán 

trú tại 

trường TH 

Trưng Trắc 

Cung cấp suất 

ăn cho bữa ăn 

bán trú tại 

trường TH 

Trưng Trắc trên 

địa bàn phường 

Hai Bà Trưng 

Năm học 2025-

2026 

9.727.000.000 

Nguồn vốn 

Ngân sách 

và Xã hội 

hoá   

Lựa chọn 

nhà thầu 

trong 

trường 

hợp đặc 

biệt 

không 

hình 

thành 

10 

ngày 

Tháng 

8/2025 

Hợp 

đồng 

theo 

đơn giá 

cố định 

194 

ngày 
 

17  

UBND 

phường 

Hai Bà 

Trưng 

Cung cấp  

suất ăn cho 

bữa ăn bán 

trú tại 

trường TH 

Bà Triệu 

Cung cấp suất 

ăn cho bữa ăn 

bán trú tại 

trường TH Bà 

Triệu trên địa 

bàn phường Hai 

Bà Trưng Năm 

học 2025-2026 

6.850.000.000 

Nguồn vốn 

Ngân sách 

và Xã hội 

hoá   

Lựa chọn 

nhà thầu 

trong 

trường 

hợp đặc 

biệt 

không 

hình 

thành 

10 

ngày 

Tháng 

8/2025 

Hợp 

đồng 

theo 

đơn giá 

cố định 

194 

ngày 
 

18  

UBND 

phường 

Hai Bà 

Trưng 

Cung cấp  

suất ăn cho 

bữa ăn bán 

trú tại 

trường TH 

Tây Sơn 

Cung cấp suất 

ăn cho bữa ăn 

bán trú tại 

trường TH Tây 

Sơn trên địa bàn 

phường Hai Bà 

Trưng Năm học 

2025-2026 

8.035.050.000 

Nguồn vốn 

Ngân sách 

và Xã hội 

hoá   

Lựa chọn 

nhà thầu 

trong 

trường 

hợp đặc 

biệt 

không 

hình 

thành 

10 

ngày 

Tháng 

8/2025 

Hợp 

đồng 

theo 

đơn giá 

cố định 

194 

ngày 
 

19  

UBND 

phường 

Hai Bà 

Trưng 

Cung cấp  

suất ăn cho 

bữa ăn bán 

trú tại 

trường TH 

Ngô Thì 

Nhậm 

Cung cấp suất 

ăn cho bữa ăn 

bán trú tại 

trường TH Ngô 

Thì Nhậm trên 

địa bàn phường 

Hai Bà Trưng 

Năm học 2025-

2026 

7.130.850.000 

Nguồn vốn 

Ngân sách 

và Xã hội 

hoá   

Lựa chọn 

nhà thầu 

trong 

trường 

hợp đặc 

biệt 

không 

hình 

thành 

10 

ngày 

Tháng 

8/2025 

Hợp 

đồng 

theo 

đơn giá 

cố định 

194 

ngày 
 



 9 

TT 

Tên 

chủ 

đầu tư 

Tên gói thầu 
Giá gói thầu  

(đồng)  

(VAT 8%) 

Nguồn vốn 

Hình 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Phương 

thức lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Thời 

gian tổ 

chức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Thời 

gian bắt 

đầu tổ 

chức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

gói 

thầu 

Tùy 

chọn 

mua 

thêm Tên gói 

thầu 

Tóm tắt công 

việc chính của 

gói thầu 

20  

UBND 

phường 

Hai Bà 

Trưng 

Cung cấp  

suất ăn cho 

bữa ăn bán 

trú tại 

trường TH 

Lê Ngọc 

Hân 

Cung cấp suất 

ăn cho bữa ăn 

bán trú tại 

trường TH Lê 

Ngọc Hân trên 

địa bàn phường 

Hai Bà Trưng 

Năm học 2025-

2026 

9.795.500.000 

Nguồn vốn 

Ngân sách 

và Xã hội 

hoá   

Lựa chọn 

nhà thầu 

trong 

trường 

hợp đặc 

biệt 

không 

hình 

thành 

10 

ngày 

Tháng 

8/2025 

Hợp 

đồng 

theo 

đơn giá 

cố định 

194 

ngày 
 

21  

UBND 

phường 

Hai Bà 

Trưng 

Cung cấp  

nước uống 

cho bữa ăn 

bán trú tại 

các trường 

Trung học 

cơ sở công 

lập 

Cung cấp nước 

uống cho bữa ăn 

bán trú tại các 

trường Trung 

học cơ sở công 

lập trên địa bàn 

phường Hai Bà 

Trưng Năm học 

2025-2026 

716.148.000 
Nguồn vốn 

Xã hội hoá   

Lựa chọn 

nhà thầu 

trong 

trường 

hợp đặc 

biệt 

 

 

 

 

không 

hình 

thành 

10 

ngày 

Tháng 

8/2025 

Hợp 

đồng 

theo 

đơn giá 

cố định 

198 

ngày 
 

22  

UBND 

phường 

Hai Bà 

Trưng 

Cung cấp 

suất ăn cho 

bữa ăn bán 

trú tại 

trường 

THCS 

Trưng Nhị 

Cung cấp suất 

ăn cho bữa ăn 

bán trú tại 

trường THCS 

Trưng Nhị trên 

địa bàn phường 

Hai Bà Trưng 

Năm học 2025-

2026 

1.039.500.000 
Nguồn vốn 

Xã hội hoá   

Lựa chọn 

nhà thầu 

trong 

trường 

hợp đặc 

biệt 

không 

hình 

thành 

10 

ngày 

Tháng 

8/2025 

Hợp 

đồng 

theo 

đơn giá 

cố định 

198 

ngày 
 

23  

UBND 

phường 

Hai Bà 

Trưng 

Cung cấp 

suất ăn cho 

bữa ăn bán 

trú tại 

trường 

THCS Vân 

Hồ 

Cung cấp suất 

ăn cho bữa ăn 

bán trú tại 

trường THCS 

Vân Hồ trên địa 

bàn phường Hai 

Bà Trưng Năm 

học 2025-2026 

3.465.000.000 
Nguồn vốn 

Xã hội hoá   

Lựa chọn 

nhà thầu 

trong 

trường 

hợp đặc 

biệt 

không 

hình 

thành 

10 

ngày 

Tháng 

8/2025 

Hợp 

đồng 

theo 

đơn giá 

cố định 

198 

ngày 
 

24  

UBND 

phường 

Hai Bà 

Trưng 

Cung cấp  

suất ăn cho 

bữa ăn bán 

trú tại 

trường 

THCS Lê 

Ngọc Hân 

Cung cấp suất 

ăn cho bữa ăn 

bán trú tại 

trường THCS Lê 

Ngọc Hân trên 

địa bàn phường 

Hai Bà Trưng 

Năm học 2025-

2026 

3.465.000.000 
Nguồn vốn 

Xã hội hoá   

Lựa chọn 

nhà thầu 

trong 

trường 

hợp đặc 

biệt 

không 

hình 

thành 

10 

ngày 

Tháng 

8/2025 

Hợp 

đồng 

theo 

đơn giá 

cố định 

198 

ngày 
 

Tổng giá gói thầu 76.213.698.000         

 
(Bằng chữ: Bảy mươi sáu tỷ, hai trăm mười ba triệu, sáu trăm chín mươi tám nghìn đồng./.) 
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